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A- PHẦN TRẮC NGHIỆM (6 điểm): Học sinh chọn đáp án trả lời đúng vào bảng sau: 

	1. 
	2. 
	3. 
	4. 
	5. 
	6. 
	7. 
	8. 

	9. 
	10. 
	11. 
	12. 
	13. 
	14. 
	15. 
	16. 

	17. 
	18. 
	19. 
	20. 
	21. 
	22. 
	23. 
	24. 


	Câu 1 . 
	Với giá trị nào của 
[image: image1.wmf]m

 thì hàm số 
[image: image2.wmf](

)

3

1

2

m

yxm

-

=++

 nghịch biến trên tập xác định của nó.

	A.
	
[image: image3.wmf]2

3

m

³


	B.
	
[image: image4.wmf]2

3

m

>


	C.
	
[image: image5.wmf]3

2

m

<


	D.
	
[image: image6.wmf]2

3

m

<



	Câu 2 . 
	Cho hàm số 
[image: image7.wmf](

)

2

45

fxxx

=-+

. Khẳng định nào sau đây đúng?

	A.
	Hàm số đồng biến trên 
[image: image8.wmf](

)

;2

-¥

, nghịch biến trên 
[image: image9.wmf](

)

2;

+¥

.

	B.
	Hàm số nghịch biến trên các khoảng 
[image: image10.wmf](

)

;2

-¥

 và 
[image: image11.wmf](

)

2;

+¥

.

	C.
	Hàm số nghịch biến trên 
[image: image12.wmf](

)

;2

-¥

, đồng biến trên 
[image: image13.wmf](

)

2;

+¥

.

	D.
	Hàm số đồng biến trên các khoảng 
[image: image14.wmf](

)

;2

-¥

 và 
[image: image15.wmf](

)

2;

+¥

.

	Câu 3 . 
	Cho 
[image: image16.wmf]{

}

:21,(6;10]

AxRxB

=Î-³=-

. Khi đó 
[image: image17.wmf]AB

Ç

 là:

	A.
	
[image: image18.wmf]6;3

éù

-

ëû


	B.
	
[image: image19.wmf])

3;

é

+¥

ë


	C.
	
[image: image20.wmf](

)

10;

+¥


	D.
	
[image: image21.wmf]3;10

éù

ëû



	Câu 4 . 
	Cho tập hợp 
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	Câu 5 . 
	Một cửa hàng bán đồng hồ. Ngày thứ nhất cửa hàng bán được tổng cộng 50 chiếc đồng hồ gồm cả đồng hồ nam và đồng hồ nữ. Ngày thứ 2 cửa hàng có khuyến mại giảm giá nên số đồng hồ nam bán được tăng 40%, số đồng hồ nữ bán được tăng 20%  so với ngày thứ nhất và tổng số đồng hồ bán được ngày thứ hai  là 67 chiếc. Hỏi trong ngày thứ nhất cửa hàng bán được số đồng hồ nam, đồng hồ nữ lần lượt là bao nhiêu:
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	Tam giác 
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	Câu 8 . 
	Cho tam giác đều ABC có cạnh bằng 3. Gọi I là trung điểm của AC. Tích vô hướng 
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	Xác định parabol 
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	Mệnh đề phủ định của mệnh đề “
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	Trong mặt phẳng tọa độ 
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	Câu 13 . 
	Gọi điểm 
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	Câu 14 . 
	Tam giác 
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	Câu 15 . 
	Tọa độ giao điểm của Parabol 
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	Câu 16 . 
	Trong các đẳng thức sau đây, đẳng thức nào sai?
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	Câu 17 . 
	Tính tổng các nghiệm của phương trình 
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	Hệ phương trình 
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	Phương trình 
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	Cho hệ phương trình
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	Câu 21 . 
	Cho hình bình hành ABCD. Đẳng thức nào sau đây sai?
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	Với giá trị nào của 
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	Tìm tập xác định 
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	Câu 24 . 
	Trong mặt phẳng tọa độ 
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B- PHẦN TỰ LUẬN (4 điểm): Học sinh làm bài vào giấy kiểm tra:

Bài 1. (2 điểm)

a) Giải phương trình:  
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Bài 2. (0,5 điểm) Tìm m để phương trình 
[image: image141.wmf]22

2(1)10

xmxm

-++-=

 có hai nghiệm dương phân biệt.

Bài 3. (1,0 điểm) Cho tam giác ABC có 
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a) Tìm tọa độ điểm D sao cho tứ giác ABCD là hình bình hành.

b) Tìm tọa độ trực tâm H của tam giác ABC. 

Bài 4. (0,5 điểm) Cho tam giác DEF biết: Có 
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B- TỰ LUẬN (4 điểm)

Mã đề 131, 133, 135, 137
	Bài
	Nội dung
	Điểm

	Bài 1 

(2,0 điểm)
	a) Giải phương trình:  
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KL: HPT đã cho có hai nghiệm là: 
[image: image151.wmf](

)

æö

-

ç÷

èø

181

1;3,; 

77

 
	0.5

0.5

0.25

0.5

0.25

	Bài 2 

(0,5 điểm)
	 Phương trình 
[image: image152.wmf]22

2(1)10

xmxm

-++-=

 có hai nghiệm dương phân biệt


[image: image153.wmf](

)

(

)

(

)

2

2

2

110

1

'0

02101

1

0

1

10

mm

m

Smm

m

P

m

m

ì

ï

+-->

ì

ï

ì

>-

ï

>

ï

ï

ï

ï

ï

ï

ï

ï

ïï

é

Û>Û+>ÛÛ>

>

ííí

ê

ïïï

ïïï

ê

>

ïïï<-

->

ïë

î

ïï

î

ï

î

V


	0.5

	Bài 3 
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Tứ giác ABCD là hình bình hành 
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b) H là trực tâm của tam giác ABC 
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